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UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ Y TẾ 

 

Số:       /KH - SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc 

 

Quảng Bình, ngày     tháng   năm 2025 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối 

với viên chức ngành Y tế tỉnh Quảng Bình năm 2025 

 

Căn cứ Đề án số 945/ĐA-SYT ngày 04/4/2025 của Sở Y tế Quảng Bình về 

việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên 

chức ngành Y tế tỉnh Quảng Bình năm 2025. 

 Căn cứ Công văn số 982/SNV-CCVC ngày 15/4/2024 của Sở Nội vụ về 

việc thẩm định Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng 

IV lên hạng III của Sở Y tế năm 2025. Sở Y tế xây dựng Kế hoạch tổ chức xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III (sau đây gọi là xét 

thăng hạng) đối với viên chức ngành Y tế tỉnh Quảng Bình năm 2025, cụ thể 

như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

 - Tạo điều kiện cho viên chức ngành Y tế hiện đang giữ chức danh nghề 

nghiệp hạng IV có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được đăng ký xét thăng hạng lên 

chức danh nghề nghiệp hạng III theo quy định nhằm đảm bảo kịp thời chế độ, 

chính sách và động viên, khuyến khích viên chức học tập, bồi dưỡng nâng cao 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. 

 - Bố trí đúng vị trí việc làm phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực 

của viên chức và cơ cấu chức danh nghề nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công 

lập; nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức nhằm góp phần nâng cao hiệu quả 

hoạt động của tổ chức, bộ máy các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. 

 2. Yêu cầu  

- Việc xét thăng hạng đối với viên chức Y tế tỉnh Quảng Bình năm 2025 

phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và phù hợp 

với cơ cấu theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

- Viên chức đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp nếu đáp ứng 

đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.  

 - Việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kỳ xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức ngành Y tế từ hạng IV lên hạng III tỉnh Quảng Bình 



2 

 

năm 2025 đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp 

luật. 

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Đối tượng xét thăng hạng 

 1.1. Đối tượng xét thăng hạng từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức Y 

tế tỉnh Quảng Bình bao gồm: Là viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp 

hạng IV có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của chức danh nghề nghiệp 

hạng III liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh vực nghề 

nghiệp, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí việc làm phù hợp tại 

các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế Quảng Bình. 

1.2. Các trường hợp sau đây không thuộc đối tượng đăng ký xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp theo Đề án này: 

 Viên chức đang trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên 

hoặc đang trong thời gian bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật.  

2. Tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng. Tiêu 

chuẩn, điều kiện và hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng thực hiện theo quy 

định tại: 

 -  Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ 

quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ Ban hành 

quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 

chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi 

tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng chức  chức danh nghề nghiệp viên chức; 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự 

thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; 

- Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công 

chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; Thông tư 

số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định 
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mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công 

chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; Thông tư 

số 07/2022/TT - BNV ngày 03/8/2022 của Bộ Nội vụ quy định chức danh mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp 

lương viên chức chuyên ngành lưu trữ; 

- Thông tư số 66/2024/TT-BTC ngày 06/9/2024 của Bộ Tài chính Quy định 

chức danh, mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành kế toán và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ kế toán viên lên 

kế toán viên chính trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Nội vụ, Bộ Y tế quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ 

y học dự phòng, y sĩ; Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y tế công cộng; Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLTBYT- BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Nội vụ, Bộ Y tế quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp dược; Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BYT-BNV ngày 15/4/2016 

của Bộ Nội vụ, Bộ Y tế quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân 

số; Thông tư số 03/2022/TT-BYT, ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế về sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành Y tế; Thông tư số 02/2025/TT-BYT ngày 09/01/2025 của Bộ Y tế quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; 

- Thông tư số 26/2022/TT - BLĐTBXH ngày 12/12/2022, Thông tư quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên 

ngành công tác xã hội; 

- Thông tư số 13/2022/TT- BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương 

đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền 

hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông 

- Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh ban hành quy định một số nội dung về phân công, phân cấp 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý 

của UBND tỉnh Quảng Bình; 

- Quy định số 1206 - QĐ/TU ngày 12/6/2023 của Tỉnh ủy Quảng Bình về 

phân cấp thẩm quyền quyết định lương đối với cán bộ, công chức, viên chức 

tỉnh Quảng Bình; 

- Công văn số 5032/BYT - TCCB gày 15/9/2022 của Bộ Y tế về hướng dẫn 

thực hiện một số nội dung Thông tư số 03/2022/TT – BYT; 
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- Công văn số 64/BNV - CCVC ngày 05/01/2024 của Bộ Nội vụ về việc 

xác định cơ cấu ngạch công chức và cơ cầu hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức; 

- Công văn số 2240/SNV - CBCCVC ngày 08/12/2022 về việc hướng dẫn 

một số nội dung về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; 

3. Về chỉ tiêu xét thăng hạng.  

Chỉ tiêu xét thăng hạng là 209 chỉ tiêu, trong đó:  

- Bác sỹ: 29 chỉ tiêu 

- Dược sỹ: 20 chỉ tiêu 

- Điều dưỡng: 128 chỉ tiêu 

- Lưu trữ viên: 01 chỉ tiêu 

- Bác sỹ Y học dự phòng: 01 chỉ tiêu 

- Dân số viên: 01 chỉ tiêu 

- Kế toán viên: 02 chỉ tiêu 

- Công tác xã hội: 02 chỉ tiêu 

- Kỷ thuật y: 19 chỉ tiêu 

- Phóng viên: 02 chỉ tiêu 

- Văn thư viên: 01 chỉ tiêu 

- Hộ sinh: 03 chỉ tiêu 

 4. Nội dung, hình thức xét thăng hạng 

 4.1. Nội dung: Đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện 

quy định tại Điều 32 Nghị định 115/2020/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 16 

Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP đối với viên chức dự xét thăng hạng.  

4.2. Hình thức: Thẩm định hồ sơ. 

 5. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng  

5.1. Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

là viên chức được Hội đồng xét thăng hạng thẩm định đạt đầy đủ tiêu chuẩn của 

chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng.  

5.2. Trường hợp số lượng người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp nhiều hơn số lượng người làm việc của chức danh nghề 

nghiệp đó được xác định theo cơ cấu chức danh nghề nghiệp trong Đề án vị trí 

việc làm của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Hội đồng xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp lựa chọn một trong các hình thức sau: 

+ Viên chức có thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp đã được 

cấp có thẩm quyền công nhận; 

+ Viên chức là nữ;  

 + Viên chức là người dân tộc thiểu số;  
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 + Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh);  

+  Viên chức có thời gian công tác nhiều hơn. 

- Trường hợp không xác định được người trúng tuyển trong kỳ xét thăng 

hạng viên chức thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng có 

văn bản báo cáo với người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức và quyết 

định người trúng tuyển theo ý kiến của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý 

viên chức.  

6. Thời gian và địa điểm tổ chức xét thăng hạng  

6.1. Thời gian: Tháng 4 năm 2025.  

Tổ chức thực hiện kỳ xét thăng hạng đảm bảo tiến độ và theo đúng nội 

dung công việc, dự kiến thời gian thực hiện như sau:  

- Bước 1: Ban hành Kế hoạch xét thăng hạng: Ngày 15/4//2025.  

- Bước 2: Thông báo Kế hoạch xét thăng hạng đến các đơn vị trực thuộc Sở 

và trên Website Sở Y tế: Ngày 16/4/2025 

 - Bước 3: Thành lập Hội đồng, các Ban giúp việc cho hội đồng, gồm: Ban 

thẩm định hồ sơ; Tổ giúp việc... 

 - Bước 4: Nhận hồ sơ thí sinh dự xét thăng hạng tại Sở Y tế (Tầng 3, Hội 

trường Sở Y tế, Số 02 Hồ Xuân Hương, Đồng Hới, Quảng Bình) từ thời điểm kế 

hoạch được ban hành và kết thúc nhận hồ sơ đến hết ngày 17/4/2025 

 - Bước 5: Lập danh sách thí sinh dự xét thăng hạng, dán niêm yết công 

khai tại trụ sở Sở Y tế và đăng trên Website của Sở Y tế ngày 18/4/2025 

 * Chú ý: Các đơn vị kiểm tra, rà soát lại các thông tin họ và tên, ngày 

tháng năm sinh, bậc lương, mã chức danh… của thí sinh theo danh sách Sở Y tế 

niêm yết, đăng tải; nếu có thông tin chưa chính xác báo cáo trực tiếp về Sở Y tế, 

phòng Tổ chức cán bộ, dự kiến trước ngày 18/4/2025. 

 - Bước 6: Tổ giúp việc, tiếp nhận hồ sơ tổng hợp, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu 

phục vụ Hội đồng xét thăng hạng, thời gian xong dự kiến trước ngày 

20/04/2025. 

 - Bước 7: Thời gian xét thăng hạng: ngày 21 /4/2025. 

 - Bước 8: Tổng hợp báo cáo, thông báo kết quả xét thăng hạng trong vòng 

10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc xét thăng hạng. 

 - Bước 9: Trực tiếp hoặc phối hợp giải quyết thắc mắc khiếu nại của viên 

chức theo thẩm quyền phân cấp, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi thông 

báo kết quả xét thăng hạng.  

- Bước 10:  

 + Hội đồng xét thăng hạng tổng hợp kết quả xét thăng hạng, báo cáo Giám 

đốc Sở Y tế.  
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+ Sở Y tế thông báo kết quả và danh sách viên chức trúng tuyển thăng 

hạng. 

 + Sở Y tế ban hành Quyết định thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III cho thí sinh trúng theo phân cấp 

quản lý.  

6.2. Địa điểm: Tại Sở Y tế tỉnh Quảng Bình (02 Hồ Xuân Hương, thành 

phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình). 

 III. KINH PHÍ TỔ CHỨC XÉT THĂNG HẠNG.  

Kinh phí tổ chức kỳ xét thăng hạng được thực hiện theo quy định của pháp 

luật có liên quan. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Văn phòng Sở  Y tế. 

- Là cơ quan Thường trực của Hội đồng xét thăng hạng từ hạng IV lên hạng 

III đối với viên chức ngành Y tế tỉnh Quảng Bình, tham mưu cho Hội đồng xét 

thăng hạng thực hiện theo kế hoạch. 

 - Thông báo Đề án xét thăng hạng đến các cơ quan, đơn vị sự nghiệp. 

 - Tham mưu tiếp nhận hồ sơ, xét tiêu chuẩn điều kiện đăng ký dự xét thăng 

hạng và lập danh sách viên chức đủ điều kiện dự xét kèm theo hồ sơ báo cáo Hội 

đồng theo đúng thời gian quy định. 

- Căn cứ vào thực trạng và nhu cầu của các đơn vị sự nghiệp Y tế công lập, 

tham  mưu đối chiếu tiêu chuẩn, điều kiện quy định, hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức 

việc thẩm định hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của các 

đơn vị đề nghị xét thăng hạng, đảm bảo đúng đối tượng, có đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn theo đúng quy định;  

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, quản lý, thực hiện chế độ chính sách đối với 

những viên chức được thăng hạng trong đợt xét thăng hạng từ hạng IV lên hạng 

III theo quy định;  

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều 

kiện cần để tổ chức tốt kỳ xét thăng hạng viên chức và chuẩn bị các nhiệm vụ 

khác (nếu có).  

- Lưu trữ tài liệu, giải quyết và tham mưu giải quyết các khiếu nại, tố cáo 

về các nội dung liên quan đến kỳ xét thăng hạng theo quy định của pháp luật.  

- Niêm yết công khai Đề án xét thăng hạng, Kế hoạch này tại trụ sở làm 

việc (nơi thuận tiện) và đăng tải trên website của Sở Y tế để các thí sinh thuộc 

các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế có nhu cầu xét thăng hạng được biết.  



7 

 

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần, phòng làm việc 

của Hội đồng, Tổ giúp việc cho hội đồng trong quá trình tổ chức thực hiện kỳ 

xét thăng hạng. 

-  Lập dự trù kinh phí xét thăng hạng. 

 2. Phòng Kế hoạch -Tài chính  

- Phối hợp với Văn phòng Sở triển khai các nội dung có liên quan đến công 

tác thăng hạng.  

- Thực hiện các nội dung liên quan khác theo sự phân công của Giám đốc 

Sở và Hội đồng xét thăng hạng. 

3. Thanh tra Sở Y tế 

 - Cử người tham gia Ban Giám sát, Tổ tiếp nhận hồ sơ…phối hợp bảo đảm 

an ninh trật tự cho kỳ xét thăng hạng viên chức diễn ra an toàn và trật tự được 

đảm bảo. 

 - Phối hợp với Văn phòng giải quyết và tham mưu giải quyết các khiếu 

nại, tố cáo về công tác xét thăng hạng theo thẩm quyền.  

4. Phòng Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược.  

 - Cử công chức tham gia Hội đồng và các Ban, Tổ giúp việc của Hội đồng. 

 - Thực hiện các nội dung liên quan khác theo sự phân công của Giám đốc 

Sở và Hội đồng xét thăng hạng.  

7. Các đơn vị sự nghiệp có viên chức dự xét thăng hạng  

- Ban hành Quyết định bổ nhiệm và xếp lương mới đối với viên chức trúng 

tuyển kỳ xét thăng hạng (theo phân cấp) sau khi có quyết định công nhận kết 

quả xét thăng hạng của Sở Y tế.  

- Thực hiện các nội dung liên quan khác theo sự phân công của Giám đốc 

Sở và Hội đồng xét thăng hạng. 

 - Đơn vị sự nghiệp lưu giữ và quản lý hồ sơ đăng ký của người dự xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.  

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức, thực hiện kỳ xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế từ hạng IV lên hạng III tỉnh Quảng Bình 

năm 2025. Yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc Sở, các cơ quan, đơn vị triển 

khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng Cơ quan Sở Y tế; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Dương Thanh Bình 
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